
1 centimét khối (cm3) là bao nhiêu?

1 decimét khối (dm3) là bao nhiêu?

1 mét khối (m3) là bao nhiêu?

1 mililít (mL) là bao nhiêu?

1 lít (L) là bao nhiêu?

1 gallon (gal) là bao nhiêu?

1 thùng (bbl) là bao nhiêu?

1 byte (B) là bao nhiêu?

1 gigabyte (GB) là bao nhiêu?

1 terabyte (TB) là bao nhiêu?

Bảng quy đổi đơn vị

Giới thiệu nhân vật
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Từ cách đây rất lâu, tổ tiên chúng ta đã phát hiện ra rằng có những 
thứ có thể đong đếm bằng số lượng (ví dụ như 5 người, 10 con bò) hoặc 
trọng lượng (ví dụ như nửa cân/0,5 kilôgam thịt, 3 lạng rau), nhưng 
cũng có những thứ khó lòng đong đếm chính xác. Lúc này cần đến một 
số đơn vị đo lường đặc biệt hơn, đó là đơn vị đo thể tích, dung tích và 
dung lượng. 

Theo ghi chép lịch sử, Trung Quốc bắt đầu sử dụng lít làm đơn vị đo 
lường ngũ cốc từ thời Tần Hán. Cùng lúc đó, các quốc gia và vùng lãnh 
thổ khác cũng sử dụng những cách thức tương tự để đo lượng nước 
hoặc lương thực. Nhưng do thời ấy không có ai thống nhất các đơn 
vị này, nên thông thường mỗi khu vực lại có một tiêu chuẩn đo lường 
khác nhau. 

Xã hội ngày càng tiến bộ, con người bắt đầu đặt ra đơn vị đo thống 
nhất cho thể tích và dung tích, Lít cùng người em thân thiết Mililít 
cũng gia nhập đại gia đình này, trở thành đơn vị đo thể tích và dung 
tích phổ biến trên thế giới. 

Ngoài ra, cùng với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin, 
đơn vị dành riêng để tính dung lượng lưu trữ dữ liệu của các thiết bị 
máy tính, thiết bị điện tử cũng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, 
đó chính là byte. 

Vậy còn chờ gì nữa? Hãy cùng bạn Lít và bạn Byte đi tìm hiểu các 
đơn vị đo lường liên quan đến dung tích và dung lượng nhé! 
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1 centimét khối (cm3) là bao nhiêu?

Thể tích chính là kích cỡ 
không gian mà đồ vật chiếm. Vậy 1 centimét khối là 

bao nhiêu? 

Thể tích của quân 
xúc xắc hoặc đầu 
ngón tay đều 
tương đương với 
1 centimét khối. 

Các nút bấm trên bàn phím 
máy tính và trên bảng phím 
thang máy thoạt nhìn thì có 
kích thước khác nhau, 
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nhưng thực ra thể tích 
của chúng đều vào khoảng 
1 centimét khối. 

Một cục tẩy 
có thể tích 
vào khoảng 
12 centimét khối.    

Sức chứa của một đồ vật 
chính là dung tích của nó. 

Một khối 
lập phương 
với chiều dài, 
chiều rộng, 
chiều cao đều 
là 1 centimét sẽ 
có thể tích là 
1 centimét khối. 

Hộp đựng 
bánh gatô

1 cm3

Cốc nước 

Bánh 
gatô

Thể 
tích

Thể tích

Dung tích 

Dung 
tích 

1 cm
1 cm

Khoảng 1 cm3

Khoảng 1 cm3

Cục tẩy khoảng 12 cm3

Gói giấy ăn khoảng 70 cm3

1 cm
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11  ddeecciimméétt  kkhhốốii  ==  11  llíítt

1 decimét khối chính 
là thể tích của khối lập 
phương có chiều dài, 
chiều rộng, chiều cao 
đều bằng 1 decimét.

Một quả dưa 
hấu thể tích 1 
decimét khối 
có thể cho ta 
hơn ba cốc 
nước ép dưa 
hấu đấy. 

Vậy 1 decimét khối 
bằng bao nhiêu 
centimét khối đây?

10 cm × 10 cm × 10 cm = 1.000 cm10 cm × 10 cm × 10 cm = 1.000 cm33 Thể tích của một khối lập phương 
bằng tích chiều dài, chiều rộng 
và chiều cao của nó. 

1 decimét khối 
tương đương 
với 1.000 
centimét khối.

1 cm3

Một hộp sữa dung tích 1 lít có thể 
tích vào khoảng 1 decimét khối. 

Nếu hộp giấy 
này đựng 
đầy nước thì 
khối lượng 
của nó sẽ 
tương đương 
1 kilôgam. 

1 decimét khối (dm3) là bao nhiêu?

1 dm

1 d
m

Khoảng 
1 L

Nước 

Sữa bò

1 dm3

Khoảng 
0,3 dm3

Khoảng 
0,3 dm3

1 dm = 10 cm
1 dm3 = 1.000 cm3

Khoảng 
1 dm3

1 dm
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1 mét khối (m3) là bao nhiêu?

Có những thứ ta 
đếm được, còn những thứ không 

đếm được thì có thể 
đo trọng lượng.

Không gian bên 
trong chiếc xe 
hơi nhỏ nhất 
thế giới chỉ đủ 
cho một người 
ngồi, thể tích 
vỏn vẹn 
1,6 mét khối. 

Đơn vị mét khối 
còn hay được 
sử dụng để đo thể tích của 
nước hoặc dung tích của 
các dụng cụ chứa nước. 

Ví dụ, mỗi lần há miệng, cá voi xanh có thể nuốt 
khoảng 80 mét khối nước biển. Lượng nước này 
đủ sức lấp đầy căn phòng rộng hơn 20 mét vuông. 

Cốp xe của ô tô thông thường 
có dung tích 0,5 mét khối. 

Nhưng với những thứ vừa không 
đếm được, vừa không đo trọng 
lượng được thì phải làm sao đây?

Khi đó chúng ta cần đến một 
đơn vị thể tích gọi là mét khối. 

1 m3 

Bạn nhỏ 
4 tuổi

1 mét khối chính là thể tích 
của khối lập phương có chiều 
dài, chiều rộng, chiều cao 
đều bằng 1 mét. 

6 quả táo 3 kg đậu 

3 quyển sách

3 kg lạc

1

2 3 4

5 6

1 m3

1 m3

Nước Không khí

Cao 1 m

1 m 1 m

1 m

1,6 m3

Cốp xe 
0,5 m3
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